
Phụ lục 
NHÂN LỰC TRIỂN KHAI TIÊM (ĐỢT 4) VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK GLEI NĂM 2021

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-YTĐL ngày   /   /2021 của Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei)
-----------------------------------

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn

1 Ban giám đốc Công tác Chỉ đạo, điều hành chung

2 Y Mai Y sỹ

3 Đinh Quốc Tú Cử nhân

4 Bùi Văn Đông Y sỹ

5 A Nhơm Y sỹ

6 A Nên Y sỹ

7 Nguyễn Công Toàn Y sỹ

8 Bloong Tro Hào Bác sỹ

9 Y Lực Hộ sinh Trung học

10 Nông Thị Kim Liên Bác sỹ

11 Nguyễn Thị Nhã Y sỹ

12 Y Hồng Hương Bác sỹ

13 Nguyễn Thị Lệ Hằng Hộ sinh Trung học

14 Nguyễn Thị Hiếu Y sỹ

15 Hoàng Nữ LiLi Hộ sinh Trung học

16 Nguyễn Thị Thúy Hằng Y sỹ

17 Chu Thị Liễu Điều dưỡng Trung học

18 Y Nguyễn Diệu Khánh Dược sỹ

19 Đinh Thị Hòa Dược sỹ

20 Phạm Thị Hạt Dược sỹ

21 A Hạ Bác sỹ

22 Nguyễn Thị Thu Thương Điều dưỡng Trung học

23 Đinh Sỹ Thùy Bác sỹ

24 Đỗ Nguyễn Hoàng Điều dưỡng Trung học

25 Dương Thị Hồng Vân Vào sổ tiêm chủng, cấp giấy xác nhận tiêm chủng và các công việc khác khi được phân công

26 A Nên

Tổng hợp báo cáo nhanh kết quả tiêm hàng ngày và báo cáo kết thúc chiến dịch tiêm chủng27 Võ Xuân Tỵ

28 Nguyễn Minh Tiến

29 Hộ lý: 02 người Phục vụ chung (trước-trong- sau) các buổi tiêm chủng; thu gom rác thải,...
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Vị trí Nhiệm vụ

Tổ

Đo thân nhiệt, khai báo y tế, phân luồng, giản cách 

Tư vấn, hướng dẫn trước tiêm chủng

Bàn khám sàng lọc số 1 Thực hiện khám sàng lọc trước tiêm chủng

Bàn khám sàng lọc số 2 Thực hiện khám sàng lọc trước tiêm chủng

Bàn khám sàng lọc số 3 Thực hiện khám sàng lọc trước tiêm chủng

Bàn tiêm 1 Thực hiện các quy trình tiêm chủng

Bàn tiêm 2 Thực hiện các quy trình tiêm chủng

Tổ Cấp phát, theo dõi, bảo quản vắc xin và các
vật tư, Y dụng cụ (trước-trong-sau) buổi tiêm chủng…

Tổ Theo dõi sau tiêm chủng

Tổ Xử trí sau tiêm chủng

Phụ lục 
NHÂN LỰC TRIỂN KHAI TIÊM (ĐỢT 4) VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK GLEI NĂM 2021

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-YTĐL ngày   /   /2021 của Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei)
-----------------------------------

Công tác Chỉ đạo, điều hành chung

Vào sổ tiêm chủng, cấp giấy xác nhận tiêm chủng và các công việc khác khi được phân công

Tổng hợp báo cáo nhanh kết quả tiêm hàng ngày và báo cáo kết thúc chiến dịch tiêm chủng

Phục vụ chung (trước-trong- sau) các buổi tiêm chủng; thu gom rác thải,...
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Phụ lục I
NHU CẦU VẮC XIN, VẬT TƯ TIÊM CHỦNG (ĐỢT 4)

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-YTĐL ngày     /     /2021 của Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei)
-----------------------------------

TT Huyện Số xã
Số đối

tượng cần
tiêm mũi 2

Nhóm kế
tiếp

Nhu cầu
 vắc xin

AstraZeneca

Nhu cầu vật tư tiêm chủng Nhu cầu biểu mẫu

BKT 0,5ml Hộp an
toàn Bông Cồn Giấy mời Tờ khai

y tế

Giấy xác
nhận đã

tiêm

Phiếu
điều tra

đối tượng

Phiếu
khám sàng
lọc trước

tiêm chủng

Phiếu đồng
ý tham gia
TC vắc xin
COVID-19

Phiếu
hướng dẫn

theo dõi
sau tiêm
chủng

1 Đăk Glei 12 568 62 630 620 7 0,5 2 690 690 690 30 690 690 690

Tổng cộng 12 568 62 630 620 7 0,5 2 690 690 690 30 690 690 690

Ghi chú: Số lượng vắc xin cấp theo Kế hoạch đợt 4 sẽ cao nhu cầu cần tiêm mũi 2. Trung tâm Y tế huyện ưu tiên sử dụng vắc xin tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã được tiêm mũi 1
(trong đợt 1 hoặc đợt 2, đợt 2 bổ sung khi đủ từ 8-12 tuần), sau đó, tùy thuộc vào số lượng vắc xin được phân bổ, tiếp tục triển khai tiêm mũi 1 cho các nhóm ưu tiên tiếp theo tại
Nghị quyết số 21/NQ-CP và Quyết định số 3355/QĐ-BYT.

------------------------------------------------------------------
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Phụ lục II
DỰ TOÁN KINH PHÍ TRIỂN KHAI TIÊM (ĐỢT 4) VẮC XIN PHÒNG COVID-19 NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK GLEI

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-YTĐL ngày     /     /2021 của Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei)
-----------------------------------

ĐVT: Ngàn đồng

STT Nội dung Đơn vị
 tính 

Số
lượng

Mức
 chi Tổng cộng Áp dụng văn bản về nội dung mức chi

A B C 1 2 3=1 x 2

I VẮC XIN VÀ VẬT TƯ TIÊM CHỦNG 203

1 Vắc xin Liều 630 - -

Kinh phí do Trung ương cấp trực tiếp bằng hiện vật2 Bơm kim tiêm 0,5ml Cái 775 - -

3 Hộp an toàn Cái 80 - -

4 Bông y tế Kg 0,5 250 125
Theo thực tế

5 Cồn y tế Lit 2 52 78

II CHI PHÍ VẬN CHUYỂN VẮC XIN, VẬT TƯ 1.092

1
Công tác phí cho lái xe và cán bộ dược vận
chuyển vắc xin từ tỉnh đến huyện: 2
người/lượt

Lượt
Ngưởi 2 150 300 Theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại QĐ số 1210/QĐ-

BYT ngày 09/02/2021 và mức chi theo Thông tư số
40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính

2 Xăng xe Lít 40 20 792

III CHI HỖ TRỢ CÔNG TIÊM 4.725

Hỗ trợ công tiêm chủng: Tổng số lượt mũi
tiêm x 7.500đ/mũi

Lượt mũi
 tiêm 6.000 7,5 4.725 Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính

phủ

IV CHI PHÍ IN ẤN TÀI LIỆU 2.220

1 Giấy mời (khổ A4) Tờ 690 0,4 276

2 Tờ khai y tế (khổ A4) Tò 690 0,4 276

3 Giấy xác nhận đã tiêm (bìa cứng khổ A5) Tờ 690 1,2 828

4 Phiếu sàng lọc trước TC vắc xin phòng
COVID-19 (khổ A4) Tờ 690 0,4 276

5 Phiếu đồng ý tham gia TC vắc xin COVID-
19 (khổ A4) Tờ 690 0,4 276

6 Phiếu hướng dẫn theo dõi sau tiêm chủng
vắc xin phòng COVID-19 (khổ A4) Tờ 690 0,4 276

7 Phiếu điều tra đối tượng (khổ A4) Tờ 30 0,4 12

V HỖ TRỢ XỬ LÝ RÁC THẢI 450

1
Hỗ trợ cán bộ thu gom, vận chuyển rác thải
thiêu huỷ: 100.000đ/ngày x 2 lượt
ngày/huyện

Lượt
ngày 2 100 200

2 Chi phí hủy bơm kim tiêm: 150 cái/kg x
50.000đ/kg Kg 5 50 250

VI CHI KHÁC 2.975

1

Thuê phông, rạp, bàn ghế phục vụ chờ và
theo dõi sau tiêm cho các đối tượng tiêm
chủng: 1.000.000đ/ngày x 2 lượt
ngày/huyện

Lượt
ngày 2 1.000 2.000

2 Chi phí mua thuốc chống sốc và các vật tư
liên quan...): 500.000/đợt Huyện 1 500 500

3 Mua nước sát khuẩn: 05 chai/huyện x
95.000k/chai Chai 5 95 475

6
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TỔNG CỘNG 11.665

Ghi chú:
1. Kinh phí Trung ương hỗ trợ (bao gồm vắc xin phòng COVID-19, bơm kim tiêm, hộp an toàn) cấp trực tiếp bằng hiện vật.
2. Kinh phí ngân sách tỉnh đảm bảo cho đơn vị
   Trong đó: - Trung tâm Y tế huyện: 11.665

--------------------------------------------------------------

STT Nội dung Đơn vị
 tính 

Số
lượng

Mức
 chi Tổng cộng Áp dụng văn bản về nội dung mức chi

7
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Phụ lục III
DỰ KIẾN THỜI GIAN TRIỂN KHAI TIÊM (ĐỢT 4) VẮC XIN PHÒNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK GLEI NĂM 2021

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-YTĐL ngày    /    /2021 của Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei)

-----------------------------------

TT Xã, thị trấn Tổng số
Số đối tượng cần tiêm

Mũi 2* nhóm 1

1 Ban chỉ đạo huyện 23 23

2 Trung tâm Y tế huyện 90 90

3 Thị trấn 109 109

4 Đăk Pék 87 87

5 Đăk Kroong 62 62

6 Đăk Nhoong 69 69

7 Đăk Môn 158 158

8 Đăk Long 72 72

9 Xã Xốp 29 29

10 Đăk Plô 27 27

11 Đăk Man 31 31

12 Ngọc Linh 37 37

13 Mường Hoong 37 37

14 Đăk Choong 64 64

15 Lực lượng Biên Phòng 178 178

16 Công an huyện 30 30

Tổng cộng 1.103 1.103

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Dự kiến thời gian thực hiện

Buổi sáng ngày 28/7/2021

Buổi Chiều ngày 28/7/2021

Buổi Sáng ngày 29/7/2021

Buổi Chiều ngày 29/7/2021

Buổi Sáng ngày 30/7/2021

Buổi Chiều ngày 30/7/2021

Buổi Sáng ngày 02/8/2022

Buổi Chiều ngày 02/8/2021

Buổi Sáng ngày 03/8/2021

Buổi Chiều ngày 03/8/2022

Thời gian tiêm sẽ được thông báo
cụ thể khi được cấp vắc xin

Phụ lục III
DỰ KIẾN THỜI GIAN TRIỂN KHAI TIÊM (ĐỢT 4) VẮC XIN PHÒNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK GLEI NĂM 2021

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-YTĐL ngày    /    /2021 của Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei)

-----------------------------------
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